2

	QUỐC HỘI

Nghị quyết số      /2024/QH15
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày      tháng       năm 2024


        (Dự thảo 08/3/2024)
NGHỊ QUYẾT
Về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An 
thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này quy định về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Phòng Tư pháp) thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Nghị quyết này áp dụng đối với Phòng Tư pháp được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện thí điểm trên cơ sở tiêu chí lựa chọn Phòng Tư pháp áp dụng thí điểm do Chính phủ quy định. 
3. Nghị quyết này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan.
Điều 2. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
1. Phòng Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, trước khi xuất cảnh có thời gian thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm. 
Trưởng Phòng Tư pháp hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm ký Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại các địa bàn cấp huyện không thực hiện thí điểm và cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp. 
 3. Phòng Tư pháp thực hiện thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.  
Điều 3. Tra cứu thông tin có trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Phòng Tư pháp được phân quyền tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và tại Sở Tư pháp trên môi trường điện tử qua Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung để sử dụng, khai thác thông tin phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Điều 4. Tra cứu, xác minh thông tin có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
Phòng Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 tại các cơ quan sau:
1. Tra cứu thông tin tại cơ quan Công an: 
a) Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, Phòng Tư pháp gửi đề nghị tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho Cơ quan Công an cấp tỉnh, nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp cư trú.
 b) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của Phòng Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của cá nhân và gửi kết quả tra cứu cho Phòng Tư pháp; trường hợp phải tra cứu thông tin trong hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an thì thời hạn không quá 07 ngày.

 c) Việc phối hợp tra cứu thông tin với cơ quan Công an theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này được thực hiện trên môi trường điện tử. 
2. Tra cứu thông tin tại Tòa án: 
Trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định cá nhân đó có hay không có án tích, Phòng Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến cá nhân đó để tra cứu hồ sơ. 
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu tra cứu, xác minh của Phòng Tư pháp, Tòa án thực hiện tra cứu và gửi kết quả tra cứu cho Phòng Tư pháp. 
 3. Tra cứu tại cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng:
 Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đã từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thì Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng để tra cứu thông tin. 
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu tra cứu, xác minh của Phòng Tư pháp, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện tra cứu và gửi kết quả tra cứu cho Phòng Tư pháp.

4. Trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Phòng Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh thông tại cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan khác có liên quan theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp. 
Các cơ quan khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Phòng Tư pháp. 

5. Trường hợp đã quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng chưa đủ căn cứ để xác nhận tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp do không nhận được kết quả tra cứu, xác minh của các cơ quan có liên quan, Phòng Tư pháp thực hiện xác nhận tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp căn cứ vào các thông tin sau đây:

a) Kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;
b) Văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về việc không xác định được hoặc không có thông tin về tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
c) Các thông tin lý lịch tư pháp về án tích có liên quan đến người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
d) Bản cam kết về tình trạng án tích của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

6. Trường hợp kết quả tra cứu, xác minh tại Điều này cho thấy không có thông tin về việc cá nhân bị kết án bởi bản án có hiệu lực pháp luật, Phòng Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân và xác nhận là không có án tích.

Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và được thực hiện trong thời hạn 02 năm.
Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
2. Trường hợp Phòng Tư pháp đã được quyết định thực hiện thí điểm không đáp ứng được công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An quyết định dừng thí điểm tại địa bàn đó, giao Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp. 
3. Giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí lựa chọn Phòng Tư pháp thực hiện thí điểm; trình tự, thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Tư pháp và bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Nghị quyết này. 
4. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị quyết;  tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Quốc hội.
5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp ………… thông qua ngày … tháng ….. năm 2024.
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